
Tổng số

Trong đó: 

phần vốn 

ngân sách 

nhà nước

Thu 

hồi 

vốn đã 

ứng 

trước

Trả 

nợ 

đọng 

xây 

dựng 

cơ 

bản

Điều 

chỉnh 

tăng

(+)

Điều 

chỉnh 

tăng

(-)

Thu 

hồi 

vốn đã 

ứng 

trước

Trả 

nợ 

đọng 

xây 

dựng 

cơ 

bản

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

I
Nguồn ngân sách tâp trung năm 

2026
     34,511       34,511    34,511             -        11,985        -         -       3,000   3,000      11,985        -         -   

a Lĩnh vực giao thông      21,399       21,399    21,399             -          8,985        -         -             -           -          8,985        -         -   

1

Nâng cấp, mở rộng Tuyến lộ bê tông 

bờ Tây kênh Bào Thùng (điểm đầu 

Trụ sở ấp Bào Thùng điểm cuối cầu 

Bào Thùng), ấp Bào Thùng

ấp Bào 

Thùng, 

xã 

Nguyễn 

Việt Khái

Xã Cái 

Nước, 

Phòng giao 

dịch số 14 - 

KBNNKV 

XX

Ban quản lý dự 

án xã Nguyễn 

Việt Khái

8175017 292
2026-

2027

Quyết định số 831/QĐ-

UBND ngày 28/4/2026 

của UBND xã Nguyễn 

Việt Khái

     12,325       12,325    12,325        3,790        3,790 

2

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường bờ 

Nam kênh Đồng Tháp - bờ Tây kênh 

Lão Trưỡng - Chùa Vạn Phước, ấp 

Lê Năm

ấp Lê 

Năm, xã 

Nguyễn 

Việt Khái

Xã Cái 

Nước, 

Phòng giao 

dịch số 14 - 

KBNNKV 

XX

Ban quản lý dự 

án xã Nguyễn 

Việt Khái

8174682 292 2026

Quyết định số 830/QĐ-

UBND ngày 28/4/2026 

của UBND xã Nguyễn 

Việt Khái

       5,588         5,588      5,588        2,195        2,195 

5

Nâng cấp, mở rộng kết hợp kè 

chống sạt, lở Tuyến lộ bê tông Kênh 

Lung Cây Giá (điểm đầu nối lộ 

Kiểm Lâm Ngoài điểm cuối cầu Ngã 

ba Đìa Sậy), ấp Tân Thành

ấp Tân 

Thành, 

xã 

Nguyễn 

Việt Khái

Xã Cái 

Nước, 

Phòng giao 

dịch số 14 - 

KBNNKV 

XX

Ban quản lý dự 

án xã Nguyễn 

Việt Khái

8174677 292 2026

Quyết định số 829./QĐ-

UBND ngày 28/4/2026 

của UBND xã Nguyễn 

Việt Khái

       3,485         3,485      3,485        3,000        3,000 

b Lĩnh vực giáo dục - đào tạo      13,113       13,113    13,113             -          3,000        -         -       3,000   3,000        3,000        -         -   

1
Nâng cấp, cải tạo trường mẫu giáo 

Bông Sen

ấp Rạch 

Chèo

Xã Cái 

Nước, 

Phòng giao 

dịch số 14 - 

KBNNKV 

XX

Ban quản lý dự 

án xã Nguyễn 

Việt Khái

8174539 071

Năm 

2025-

2026

Quyết định số 832./QĐ-

UBND ngày 28/4/2026 

của UBND xã Nguyễn 

Việt Khái

       7,113         7,113      7,113        3,000   3,000             -   

Đã được phân 

bổ từ nguồn 

vốn XSKT

2

Trường tiểu học Tân Hưng Tây A 

(đạt chuẩn quốc gia mức độ 2), ấp 

Cái Bát

ấp Cái 

Bát, xã 

Nguyễn 

Việt Khái

Xã Cái 

Nước, 

Phòng giao 

dịch số 14 - 

KBNNKV 

XX

Ban quản lý dự 

án xã Nguyễn 

Việt Khái

072

Năm 

2025-

2026

Quyết định số 175/QĐ-

UBND ngày 30/7/2025 

của UBND xã Nguyễn 

Việt Khái

       6,000         6,000      6,000              -       3,000        3,000 Phân bổ mới

II
Nguồn vốn xổ số kiến thiết năm 

2026
     45,982       45,982    45,982             -        13,015        -         -     10,900      900      23,015        -         -   

a Lĩnh vực giao thông      25,600       25,600    25,600             -        13,015        -         -          900      900      13,015        -         -   

1

Nâng cấp, mở rộng Tuyến Bào Cừ - 

Lung Ráng (điểm đầu đường tỉnh 

986 - điểm cuối đấu nối đường 

ĐH.46), Ấp Hưng Hiệp

Ấp Hưng 

Hiệp, xã 

Nguyễn 

Việt Khái

Xã Cái 

Nước, 

Phòng giao 

dịch số 14 - 

KBNNKV 

XX

Chủ tịch UBND 

xã Nguyễn Việt 

Khái

8174679 292
2026-

2027

Quyết định số 833./QĐ-

UBND ngày 28/4/2026 

của UBND xã Nguyễn 

Việt Khái

       6,422         6,422      6,422        6,235        6,235 

Ghi chú

Số, ngày, tháng, năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch đầu tư công 

năm 2026 sau điều chỉnh

Tổng số

Trong đó

Quyết định đầu tư dự án*

Địa điểm 

mở tài 

khoản  của 

dự án (chi 

tiết đến xã)

Kế hoạch đầu tư công 

năm 2026

Ước lũy 

kế giải 

ngân từ 

KC đến 

hết KH 

năm 

trước 

(không 

bao gồm 

số đã nộp 

hoàn trả 

NNNN 

nếu có)

Kế 

hoạch 

đầu tư 

công 

trung 

hạn giai 

đoạn 

2026-

2030

Chủ đầu tư

Mã số 

dự án 

đầu tư

Mã 

ngành 

kinh tế 

(loại, 

khoản

)

Thời 

gian 

khởi 

công 

và 

hoàn 

thành

Mẫu số 01.b/PB				

PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG ĐIỀU CHỈNH NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 15 /NQ-HĐND ngày 25/6/2026 của Hội đồng nhân dân xã Nguyễn Việt Khái)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung

Điều chỉnh kế 

hoạch vốn đầu 

tư công năm 

2026

Địa điểm 

xây 

dựng



2

Nâng cấp, mở rộng Tuyến Bờ Đông 

Rạch Xẻo Xay (điểm đầu Đường 

Tỉnh 986 - điểm cuối Tuyến Bờ 

Nam Sông Thứ Vải), Ấp Thứ Vải A

Ấp Thứ 

Vải A, xã 

Nguyễn 

Việt Khái

Xã Cái 

Nước, 

Phòng giao 

dịch số 14 - 

KBNNKV 

XX

Chủ tịch UBND 

xã Nguyễn Việt 

Khái

8174681 292 2026

Quyết định số 834./QĐ-

UBND ngày 08/6/2026 

của UBND xã Nguyễn 

Việt Khái

       3,104         3,104      3,104        2,630        170        2,800 

3

Xây dựng mới Tuyến lộ bê tông

kênh Năm (phía Đông từ kênh Chữ

T đến nhà ông Lê Văn Chính), Ấp

Lê Năm

Ấp Lê 

Năm, xã 

Nguyễn 

Việt Khái

Xã Cái 

Nước, 

Phòng giao 

dịch số 14 - 

KBNNKV 

XX

Chủ tịch UBND 

xã Nguyễn Việt 

Khái

8174684 292 2026

Quyết định số 835./QĐ-

UBND ngày 28/4/2026 

của UBND xã Nguyễn 

Việt Khái

       1,549         1,549      1,549        1,250        160        1,410 

4

Xây dựng mới Tuyến lộ bê tông bờ 

Đông Bào Thùng (điểm đầu lộ cấp 

VI - điểm cuối Ngã 3 Đường Ven), 

ấp Tân Nghĩa

Ấp Tân 

Nghĩa, xã 

Nguyễn 

Việt Khái

Xã Cái 

Nước, 

Phòng giao 

dịch số 14 - 

KBNNKV 

XX

Chủ tịch UBND 

xã Nguyễn Việt 

Khái

8174882 292 2026

Quyết định số 836./QĐ-

UBND ngày 28/4/2026 

của UBND xã Nguyễn 

Việt Khái

       2,200         2,200      2,200        2,900      900        2,000 

Giảm kế hoạch 

vốn do điểu 

chỉnh tổng mức 

đầu tư

5

Nâng cấp, mở rộng Tuyến lộ bê tông 

bờ Tây kênh Bào Thùng (điểm đầu 

Trụ sở ấp Bào Thùng điểm cuối cầu 

Bào Thùng), ấp Bào Thùng

ấp Bào 

Thùng, 

xã 

Nguyễn 

Việt Khái

Xã Cái 

Nước, 

Phòng giao 

dịch số 14 - 

KBNNKV 

XX

Chủ tịch UBND 

xã Nguyễn Việt 

Khái

8175017 292
2026-

2027

Quyết định số 831/QĐ-

UBND ngày 28/4/2026 

của UBND xã Nguyễn 

Việt Khái

     12,325       12,325    12,325        570           570 

Bổ sung kế 

hoạch vốn 

thanh toán khối 

lượng các chi 

phí

b Lĩnh vực giáo dục - đào tạo      20,382       20,382    20,382             -                -          -         -     10,000         -        10,000        -         -   

1
Nâng cấp, cải tạo trường mẫu giáo 

Bông Sen

ấp Rạch 

Chèo

Xã Cái 

Nước, 

Phòng giao 

dịch số 14 - 

KBNNKV 

XX

Ban quản lý dự 

án xã Nguyễn 

Việt Khái

8174539 071

Năm 

2025-

2026

Quyết định số 832./QĐ-

UBND ngày 28/4/2026 

của UBND xã Nguyễn 

Việt Khái

       7,113         7,113      7,113     3,000        3,000 Phân bổ mới

2
Trường THCS Tân Hưng Tây, ấp 

Cái Bát, xã Nguyễn Việt Khái

Ấp Cái 

Bát

Xã Cái 

Nước, 

Phòng giao 

dịch số 14 - 

KBNNKV 

XX

Ban quản lý dự 

án xã Nguyễn 

Việt Khái

8196404 073

Năm 

2025-

2026

Quyết định số 

1974/QĐ-UBND ngày 

21/11/2025 của UBND 

xã Nguyễn Việt Khái

     13,269       13,269    13,269     7,000        7,000 Phân bổ mới

III
Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi còn 

lại năm 2025 (tỉnh bổ sung)
     20,035       20,035    20,035             -                -          -         -     18,900         -        18,900        -         -   

a Lĩnh vực giáo dục - đào tạo        8,870         8,870      8,870             -                -          -         -       8,400         -          8,400        -         -   

1

Sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm 

trang thiết bị cần thiết phục vụ năm 

học 2025-2026 trên địa bàn xã 

Nguyễn Việt Khái

Xã 

Nguyễn 

Việt Khái

Xã Cái 

Nước, 

Phòng giao 

dịch số 14 - 

KBNNKV 

XX

Ban quản lý dự 

án xã Nguyễn 

Việt Khái

8200104 083
Năm 

2026

Quyết định số 

1167/QĐ-UBND ngày 

08/6/2026 của UBND 

xã Nguyễn Việt Khái

       3,874         3,874      3,874     3,700        3,700 Phân bổ mới

2

Xây dựng mới, sửa chữa nhà vệ sinh 

một số trường học trên địa bàn xã 

Nguyễn Việt Khái

Xã 

Nguyễn 

Việt Khái

Xã Cái 

Nước, 

Phòng giao 

dịch số 14 - 

KBNNKV 

XX

Ban quản lý dự 

án xã Nguyễn 

Việt Khái

8200103 083
Năm 

2026

Quyết định số 

1168/QĐ-UBND ngày 

08/6/2026 của UBND 

xã Nguyễn Việt Khái

       2,604         2,604      2,604     2,450        2,450 Phân bổ mới

3

Đầu tư xây dựng hệ thống nước sạch 

các điểm trường học trên địa bàn xã 

Nguyễn Việt Khái

Xã 

Nguyễn 

Việt Khái

Xã Cái 

Nước, 

Phòng giao 

dịch số 14 - 

KBNNKV 

XX

Ban quản lý dự 

án xã Nguyễn 

Việt Khái

8200105 083
Năm 

2026

Quyết định số 

1169/QĐ-UBND ngày 

08/6/2026 của UBND 

xã Nguyễn Việt Khái

       2,392         2,392      2,392     2,250        2,250 Phân bổ mới

b
Lĩnh vực ngông nghiệp và phát 

triển nông thôn
     11,165       11,165    11,165             -                -          -         -     10,500         -        10,500        -         -   

Bổ sung đủ 

vốn thanh toán 

dự án hoàn 

thành



1

Nâng cấp, sửa chữa, xây dựng bờ kè 

tuyến về Trung tâm xã Nguyễn Việt 

Khái

Ấp Hưng 

Hiệp

Xã Cái 

Nước, 

Phòng giao 

dịch số 14 - 

KBNNKV 

XX

Ban quản lý dự 

án xã Nguyễn 

Việt Khái

8200106 292
Năm 

2026

Quyết định số 

1170/QĐ-UBND ngày 

08/6/2026 của UBND 

xã Nguyễn Việt Khái

     11,165       11,165    11,165   10,500      10,500 Phân bổ mới

   100,529     100,529  100,529             -        25,000        -         -     32,800   3,900      53,900        -         -   Tổng cộng
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